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Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2012 

QUYẾT ĐỊNH 

(V/v: Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ tại SHS từ 08/02/2012) 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN-HÀ NỘI 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm2006; 

- Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về giao dịch chứng khoán; 

- Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán; 

- Căn cứ Công văn số 1325/SGDHN-QLTV ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội, Công văn số 1918/2011/SGDHCM-TV ngày 12 tháng 10 năm 

2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản bổ sung về việc 

công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ;  

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch 

ký quỹ tại SHS từ ngày 08/02/2012”. Danh mục này bao gồm 127 mã chứng khoán (81 mã 

chứng khoán trên sàn HSX và 46 mã chứng khoán trên sàn HNX).  

 

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 01/2012/QĐ-TGĐ ngày 05 tháng 01 năm 

2012 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội. Theo đó, danh 

mục chứng khoán ban hành theo Quyết định này đã loại bỏ 8 mã chứng khoán (bao gồm 6 mã 

chứng khoán trên sàn HSX, 2 mã chứng khoán trên sàn HNX) và bổ sung 3 mã chứng khoán 

(bao gồm 1 mã chứng khoán trên sàn HSX, 2 mã chứng khoán trên sàn HNX). 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan, các chi nhánh Công 

ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

 

- Như Điều 3; 

- UBCKNN, SGDCK HN và Tp. HCM;  

- Lưu VT. 
 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Đình Lợi 

 

 



DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ÁP DỤNG GIAO DỊCH KÝ QUỸ TỪ NGÀY 08/02/2012 

 

STT Mã CK Sàn 
 

STT Mã CK Sàn 

1 AGR HSX 

 

1 AAA HNX 

2 ANV HSX 

 

2 ACB HNX 

3 ASM HSX 

 

3 CTS HNX 

4 BBC HSX 

 

4 DBC HNX 

5 BVH HSX 

 

5 DCS HNX 

6 CII HSX 

 

6 DNY HNX 

7 CLG HSX 

 

7 EFI HNX 

8 CSM HSX 

 

8 GBS HNX 

9 CTG HSX 

 

9 HBB HNX 

10 DHA HSX 

 

10 HBS HNX 

11 DIC HSX 

 

11 HDO HNX 

12 DIG HSX 

 

12 HUT HNX 

13 DPM HSX 

 

13 ICG HNX 

14 DQC HSX 

 

14 KHB HNX 

15 DRC HSX 

 

15 KSD HSX 

16 EIB HSX 

 

16 LCS HNX 

17 FPT HSX 

 

17 LUT HSX 

18 GMD HSX 

 

18 MAX HSX 

19 GTT HSX 

 

19 NHA HNX 

20 HAG HSX 

 

20 PFL HNX 

21 HAP HSX 

 

21 PGS HNX 

22 HBC HSX 

 

22 PHC HNX 

23 HCM HSX 

 

23 PPS HNX 

24 HDG HSX 

 

24 PV2 HNX 

25 HPG HSX 

 

25 PVC HNX 

26 HSG HSX 

 

26 PVE HNX 

27 HT1 HSX 

 

27 PVI HNX 

28 HVG HSX 

 

28 PVL HNX 

29 IJC HSX 

 

29 PVS HNX 

30 ITA HSX 

 

30 PVX HNX 

31 KBC HSX 

 

31 S96 HNX 

32 KDC HSX 

 

32 SCR HNX 

33 KDH HSX 

 

33 SD6 HNX 

34 KMR HSX 

 

34 SD9 HNX 

35 KSA HSX 

 

35 SDD HNX 

36 KSH HSX 

 

36 SHB HNX 

37 KSS HSX 

 

37 SHN HNX 



STT Mã CK Sàn 
 

STT Mã CK Sàn 

38 LAF HSX 

 

38 SRB HNX 

39 LCG HSX 

 

39 STL HNX 

40 MCG HSX 

 

40 STP HNX 

41 MSN HSX 

 

41 THV HNX 

42 NKG HSX 

 

42 TNG HNX 

43 NTL HSX 

 

43 VE9 HNX 

44 OGC HSX 

 

44 VGS HNX 

45 PET HSX 

 

45 VKC HNX 

46 PHR HSX 

 

46 VNF HNX 

47 PHT HSX 

 

   

48 PNJ HSX 

 

   

49 PPC HSX 

 

   

50 PPI HSX 

 

   

51 PTL HSX 

 

   

52 PVD HSX 

 

   

53 PVF HSX 

 

   

54 PVT HSX 

 

   

55 PXI HSX 

 

   

56 PXL HSX 

 

   

57 PXM HSX 

 

   

58 PXS HSX 

 

   

59 REE HSX 

 

   

60 SBT HSX 

 

   

61 SJS HSX 

 

   

62 STB HSX 

 

   

63 TCM HSX 

 

   

64 TDC HSX 

 

   

65 TDH HSX 

 

   

66 TLH HSX 

 

   

67 TNC HSX 

 

   

68 TS4 HSX 

 

   

69 TTF HSX 

 

   

70 UDC HSX 

 

   

71 VCB HSX 

 

   

72 VFMVF1 HSX 

 

   

73 VIC HSX 

 

   

74 VIP HSX 

 

   

75 VIS HSX 

 

   

   
 

   



STT Mã CK Sàn STT Mã CK Sàn 

76 VMD HSX 

 

   

77 VNM HSX 

 

   

78 VOS HSX 

 

   

79 VRC HSX 

 

   

80 VSH HSX 

 

   

81 VTO HSX 

 

   

 

 

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ĐÃ BỔ SUNG VÀO DANH MỤC  

GIAO DỊCH KÝ QUỸ TỪ NGÀY 08/02/2012 

 

STT Mã CK Sàn  STT Mã CK Sàn 

1 KSH HSX  1 MAX HNX 

   

 2 NHA HNX 

 

 

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN ĐÃ LOẠI KHỎI DANH MỤC  

GIAO DỊCH KÝ QUỸ TỪ NGÀY 08/02/2012 

 

STT Mã CK Sàn  STT Mã CK Sàn 

1 CTD HSX  1 EBS HNX 

2 CTI HSX  2 OCH HNX 

3 KTB HSX     

4 LGL HSX     

5 PGC HSX     

6 RAL HSX     

 

 


